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DANH MỤC MUA SẮM TÀI SẢN CỦA CÔNG AN TỈNH  

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       /10/ 2020 của UBND tỉnh) 

STT Tên thiết bị ĐVT Số lượng 

1 Thiết bị phá sóng xách tay cơ động: 

Tổng công suất phát ra 180W 

Khoảng cách khống chế hiệu quả: Với mạng thông tin di động: 

Từ 10-25 mét tuỳ thuộc vào môi trường nơi phá sóng, khi tín 

hiệu mạng <-80dB, trong điều kiện nhìn thấy nhau 

Kiểu điều chế: DSS (Trực tiếp kỹ thuật số), liên tục 

Có khả năng điều chỉnh dải tần và công suất 

Nguồn cung cấp: 220 VAC hoặc 24 - 28VDC 

Bảo vệ khối nguồn: Quá nhiệt, quá tải, quá dòng 

Băng tần: 6 băng tần di động  

Chế áp các mạng hiện có 2G, 3G, 4G, Wifi 

Kích thước: Phù hợp với 1 chiến sỹ sử dụng 

Khối lượng: Khoảng 30kg (không bao gồm ắc quy dự phòng) 

Nhiệt độ hoạt động: -10C đến +65C 

Độ ẩm hoạt động: 5% - 80% 

Hoạt động liên tục 24/7 

Phân chia dải tần và công suất:  

GSM 900 Mhz: 925Mhz - 960 Mhz, 30W 

GSM1800 Mhz: 1805Mhz - 1880 Mhz, 30W 

3G 2100 Mhz: 2110Mhz - 2170 Mhz, 30W 

WIFI 2400 Mhz: 2400 - 2500 Mhz, 30W 

WIFI 5100 Mhz: 5100-5800Mhz, 30W 

4G 2620-2690 Mhz, 30W 

Các phụ kiện đi kèm theo: 

Bộ nguồn dự phòng kèm theo máy (hoạt động liên tục trong 

vòng 2h) 

6 Ăng ten vô hướng có độ lợi từ 12 dB, góc phát 360 độ 

6 Ăngten định hướng có độ lợi từ 12 dB, góc phát 45 độ 

Cáp ½ inch với độ dài 03 mét để gắn ăng ten định hướng 

Bộ xạc cho nguồn dự phòng 

Giá đỡ cho ăn ten định hướng 

Bộ 4 

2 Thiết bị phá sóng xách tay công suất nhỏ (Mạng + di động): 

Tổng công suất phát ra 21W 

Kiểu điều chế: DSS (Trực tiếp kỹ thuật số), liên tục 

Có khả năng điều chỉnh công suất 

Bảo vệ khối nguồn: Quá nhiệt, quá tải, quá dòng 

Chế áp các mạng hiện có 2G, 3G, 4G, Wifi, Wimax 

Nhiệt độ hoạt động: -10C đến +65C 

Độ ẩm hoạt động: 5% - 80% 

Hoạt động liên tục 24/7 
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STT Tên thiết bị ĐVT Số lượng 

Phân chia dải tần và công suất:  

GSM: 925 ~ 960 MHz; 3w 

DCS, PHS:1805 ~ 1880 MHz; 3w 

3G:2110 ~ 2170 MHz; 3w 

4G: 2620 ~ 2660 MHz; 3w 

Wifi: 2400 ~ 2500 MHz; 3w 

5100 ~ 5725 MHz; 3w 

Wimax: 5725 ~ 5880 MHz; 3w 

3 - Phát hiện camera ẩn có dây (bằng phương pháp dò thấu kính) 

ngay cả khi tắt nguồn 

- Phát hiện camera không dây, có thang đo để hiển thị cường 

độ tín hiệu RF tương ứng 

- Phạm vi quét rộng 20 MHz đến 6GHz 

- Thiết kế nhỏ gọn, loại bỏ túi và có trọng lượng nhẹ 

- Có chế độ phát hiện chỉ rung để vận hành hoàn toàn im lặng 

- Phát hiện cả tín hiệu không dây và có dây 

- Kiểu Pin sử dụng AAA 

Bộ 2 

 Tổng giá trị gói thầu (bao gồm VAT): 6.109.879.600 đồng 

(Bằng chữ : Sáu tỷ, một trăm lẻ chín triệu, tám trăm bảy mươi chín nghìn, sáu trăm 

đồng). 
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